
TT Lớp CTĐT Mã SV Họ và Tên Ngày sinh
Loại 

CC

Kết quả

chuẩn 

đầu ra

1

ARIB001 - Song 

ngành KDNN và 

KDQT K47

Song ngành Kinh 

doanh nông nghiệp và 

Kinh doanh quốc tế - 

K47 PHVL

31211573007 Nguyễn Thị Thu Huyền 08/04/2002 IC3 Đạt 

2
KN001 - Kế toán 

doanh nghiệp K48

Kế toán doanh nghiệp - 

Khóa 48 PHVL
31221570274 Bùi Nguyễn Gia Nghi 01/10/2004 IC3 Đạt 

3
KN001 - Kế toán 

doanh nghiệp K48

Kế toán doanh nghiệp - 

Khóa 48 PHVL
31221570278 Huỳnh Thị Thùy Trang 13/10/2004 IC3 Đạt 

4
KN001 - Kế toán 

doanh nghiệp K48

Kế toán doanh nghiệp - 

Khóa 48 PHVL
31221570296 Đỗ Thảo Vy 28/04/2004 IC3 Đạt 

5
IB001 - Kinh 

doanh quốc tế K48

Kinh doanh quốc tế - 

Khóa 48 PHVL
31221570222 Lê Nguyễn Vân Anh 12/10/2004 IC3 Đạt 

6
IB001 - Kinh 

doanh quốc tế K48

Kinh doanh quốc tế - 

Khóa 48 PHVL
31221570180 Võ Thị Thúy Duy 15/05/2004 IC3 Đạt 

7
IB001 - Kinh 

doanh quốc tế K48

Kinh doanh quốc tế - 

Khóa 48 PHVL
31221570164 Lê Văn Dững 19/09/2004 IC3 Đạt 

8
IB001 - Kinh 

doanh quốc tế K48

Kinh doanh quốc tế - 

Khóa 48 PHVL
31221570221 Nguyễn Thị Ngọc Hân 13/08/2004 IC3 Đạt 

9
IB001 - Kinh 

doanh quốc tế K48

Kinh doanh quốc tế - 

Khóa 48 PHVL
31221570213 Trần Phan Đăng Khoa 17/09/2004 IC3 Đạt 

10
IB001 - Kinh 

doanh quốc tế K48

Kinh doanh quốc tế - 

Khóa 48 PHVL
31221570581 Liên Huỳnh Mỹ Ngọc 08/11/2004 IC3 Đạt 

11
IB001 - Kinh 

doanh quốc tế K48

Kinh doanh quốc tế - 

Khóa 48 PHVL
31221570220 Lê Minh Ngọc Nhi 22/05/2004 IC3 Đạt 

12

LM001 - Logistics 

và Quản lý chuỗi 

cung ứng K48

Logistics và Quản lý 

chuỗi cung ứng - 

Khóa 48 PHVL

31221570065 Phan Thanh Hiền 26/11/2004 IC3 Đạt 

13

LM001 - Logistics 

và Quản lý chuỗi 

cung ứng K48

Logistics và Quản lý 

chuỗi cung ứng - 

Khóa 48 PHVL

31221570039 Trần Phước Hồng Ngoan 27/09/2004 IC3 Đạt 

14

LM001 - Logistics 

và Quản lý chuỗi 

cung ứng K48

Logistics và Quản lý 

chuỗi cung ứng - 

Khóa 48 PHVL

31221570055 Lê Huệ Quỳnh 02/04/2002 IC3 Đạt 

15
LK001 - Luật kinh 

doanh K48

Luật kinh doanh - 

Khóa 48 PHVL
31221570335 Nguyễn Ngọc Tú Anh 02/03/2004 IC3 Đạt 

16
LK001 - Luật kinh 

doanh K48

Luật kinh doanh - 

Khóa 48 PHVL
31221570547 Nguyễn Mỹ Ngân 12/10/2004 IC3 Đạt 

17
LK001 - Luật kinh 

doanh K48

Luật kinh doanh - 

Khóa 48 PHVL
31221570363 Nguyễn Thị Xuân Thanh 08/05/2004 IC3 Đạt 

18
LK001 - Luật kinh 

doanh K48

Luật kinh doanh - 

Khóa 48 PHVL
31221570499 Võ Huỳnh Như Trúc 25/08/2004 IC3 Đạt 
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19
LK001 - Luật kinh 

doanh K48

Luật kinh doanh - 

Khóa 48 PHVL
31221570369 Phạm Thị Cẩm Vy 07/10/2004 IC3 Đạt 

20
MR001 - 

Marketing K48

Marketing - Khóa 48 

PHVL
31221570285 Ngô Lý Quỳnh Anh 30/06/2004 IC3 Đạt 

21
MR001 - 

Marketing K48

Marketing - Khóa 48 

PHVL
31221570286 Phạm Huỳnh Ngọc Nga 07/05/2004 IC3 Đạt 

22
MR001 - 

Marketing K48

Marketing - Khóa 48 

PHVL
31221570253 Trần Thị Thiên Nga 27/04/2004 IC3 Đạt 

23
MR001 - 

Marketing K48

Marketing - Khóa 48 

PHVL
31221570289 Phạm Huỳnh Ngọc Ngân 07/05/2004 IC3 Đạt 

24
MR001 - 

Marketing K48

Marketing - Khóa 48 

PHVL
31221570207 Nguyễn Huỳnh Như 07/03/2004 IC3 Đạt 

25
MR001 - 

Marketing K48

Marketing - Khóa 48 

PHVL
31221570198 Trần Thị Mỹ Quyên 28/09/2004 IC3 Đạt 

26
MR001 - 

Marketing K48

Marketing - Khóa 48 

PHVL
31221570237 Lê Anh Thuận 04/02/2004 IC3 Đạt 

27
MR001 - 

Marketing K48

Marketing - Khóa 48 

PHVL
31221570254 Phan Hoài Thư 11/06/2004 IC3 Đạt 

28
MR001 - 

Marketing K48

Marketing - Khóa 48 

PHVL
31221570199 Nguyễn Thị Mỹ Trân 07/07/2004 IC3 Đạt 

29
MR001 - 

Marketing K48

Marketing - Khóa 48 

PHVL
31221570236 Nguyễn Thị Ngọc Yến 16/05/2004 IC3 Đạt 

30
NH001 - Ngân 

hàng K48

Ngân hàng - Khóa 48 

PHVL
31221570504 Nguyễn Trương Gia Bảo 02/02/2004 IC3 Đạt 

31
NH001 - Ngân 

hàng K48

Ngân hàng - Khóa 48 

PHVL
31221570489 Huỳnh Thảo Hân 24/11/2004 IC3 Đạt 

32
NH001 - Ngân 

hàng K48

Ngân hàng - Khóa 48 

PHVL
31221570552 Nguyễn Minh Huy 04/10/2004 IC3 Đạt 

33
NH001 - Ngân 

hàng K48

Ngân hàng - Khóa 48 

PHVL
31221570530 Đào Minh Tấn 22/09/2004 IC3 Đạt 

34
NH001 - Ngân 

hàng K48

Ngân hàng - Khóa 48 

PHVL
31221570474 Nguyễn Ngọc Thảo 29/11/2004 IC3 Đạt 

35
NH001 - Ngân 

hàng K48

Ngân hàng - Khóa 48 

PHVL
31221570462 Trần Thị Thanh Thảo 26/10/2003 IC3 Đạt 

36
AD001 - Quản trị 

K48

Quản trị - Khóa 48 

PHVL
31221570134 Dương Thanh Hương 17/11/2004 IC3 Đạt 

37
AD001 - Quản trị 

K48

Quản trị - Khóa 48 

PHVL
31221570137 Ngô Hồ Minh Khánh 10/12/2004 IC3 Đạt 

38
AD001 - Quản trị 

K48

Quản trị - Khóa 48 

PHVL
31221570108 Nguyễn Thành Lập 28/06/2004 IC3 Đạt 

39
AD001 - Quản trị 

K48

Quản trị - Khóa 48 

PHVL
31221570098 Trần Ngọc Liên 01/03/2004 IC3 Đạt 

40
AD001 - Quản trị 

K48

Quản trị - Khóa 48 

PHVL
31221570141 Nguyễn Duy Lộc 21/06/2004 IC3 Đạt 

41
AD001 - Quản trị 

K48

Quản trị - Khóa 48 

PHVL
31221570570 Tăng Phạm Lộc 02/11/2004 IC3 Đạt 

42
AD001 - Quản trị 

K48

Quản trị - Khóa 48 

PHVL
31221570095 Lê Thị Ngọc Mai 18/01/2004 IC3 Đạt 

43
AD001 - Quản trị 

K48

Quản trị - Khóa 48 

PHVL
31221570142 Nguyễn Thị Trà My 07/08/2004 IC3 Đạt 

44
AD001 - Quản trị 

K48

Quản trị - Khóa 48 

PHVL
31221570101 Lê Châu Hoàn Mỹ 17/01/2004 IC3 Đạt 
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45
AD001 - Quản trị 

K48

Quản trị - Khóa 48 

PHVL
31221570100 Nguyễn Hà Long Nhật 30/08/2004 IC3 Đạt 

46
AD001 - Quản trị 

K48

Quản trị - Khóa 48 

PHVL
31221570121 Nguyễn Huỳnh Như 11/04/2004 IC3 Đạt 

47
AD001 - Quản trị 

K48

Quản trị - Khóa 48 

PHVL
31221570093 Nguyễn Tấn Tài 24/02/2004 IC3 Đạt 

48
AD001 - Quản trị 

K48

Quản trị - Khóa 48 

PHVL
31221570534 Nguyễn Quốc Thắng 09/03/2004 IC3 Đạt 

49
AD001 - Quản trị 

K48

Quản trị - Khóa 48 

PHVL
31221570118 Nguyễn Minh Thuỳ 09/10/2004 IC3 Đạt 

50
AD001 - Quản trị 

K48

Quản trị - Khóa 48 

PHVL
31221570150 Huỳnh Thị Anh Thư 30/08/2004 IC3 Đạt 

51
AD001 - Quản trị 

K48

Quản trị - Khóa 48 

PHVL
31221570111 Lâm Thanh Trúc 18/10/2003 IC3 Đạt 

52
AD001 - Quản trị 

K48

Quản trị - Khóa 48 

PHVL
31221570123 Võ Thị Kim Xuyến 25/10/2004 IC3 Đạt 

53

ARIB001 - Song 

ngành KDNN và 

Logistics QLCCU 

Song ngành Kinh 

doanh nông nghiệp và 

Logistics & Quản lý 

31221570546 Phạm Thị Thảo Nhi 26/05/2004 IC3 Đạt 

54

ARIB001 - Song 

ngành KDNN và 

Logistics QLCCU 

Song ngành Kinh 

doanh nông nghiệp và 

Logistics & Quản lý 

31221570505 Đoàn Huỳnh Thảo Vy 07/11/2004 IC3 Đạt 

55

ARIB001 - Song 

ngành KDNN và 

Logistics QLCCU 

Song ngành Kinh 

doanh nông nghiệp và 

Logistics & Quản lý 

31221570030 Lê Huỳnh Thúy Vy 17/08/2004 IC3 Đạt 

56
FN001 - Tài chính 

K48

Tài chính - Khóa 48 

PHVL
31221570476 Lê Phương Thảo 25/04/2004 IC3 Đạt 

57

AV001 - Tiếng 

Anh thương mại 

K48

Tiếng Anh thương mại 

- Khóa 48 PHVL
31221570023 Nguyễn Hà Nhật Anh 21/09/2004 IC3 Đạt 

58

AV001 - Tiếng 

Anh thương mại 

K48

Tiếng Anh thương mại 

- Khóa 48 PHVL
31221570025 Văn Thị Xuân Mai 04/07/2004 IC3 Đạt 

59

AV001 - Tiếng 

Anh thương mại 

K48

Tiếng Anh thương mại 

- Khóa 48 PHVL
31221570022 Nguyễn Thị Thanh Thảo 05/06/2002 IC3 Đạt 

Tổng cộng: 59 sinh viên
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